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Tóm tắt

Việc xác định các yếu tố yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên thật sự cần thiết với các trường đại học, các
cấp quản lý giáo dục, bản thân sinh viên và gia đình của họ. Có nhiều nghiên cứu các yếu tố yếu tố ảnh hưởng đến kết quả
học tập của sinh viên đã được công bố, với các mô hình nghiên cứu rất đa dạng về số lượng yếu tố ảnh hưởng và nội hàm
của mỗi yếu tố. Trên cơ sở tổng quan các nghiên cứu và thực hiện các phương pháp thảo luận, phỏng vấn nhóm, tác giả đã
phân tích, tổng hợp và đề xuất mô hình nghiên cứu tổng quát các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên và
thang đo các khái niệm nghiên cứu của mô hình. Mô hình này là điểm xuất phát cho giai đoạn nghiên cứu định lượng với
một phạm vi nghiên cứu cụ thể phụ thuộc vào nhu cầu của các nhóm nhà nghiên cứu hoặc nhà quản lý.

Từ khóa: kết quả học tập của sinh viên, mô hình nghiên cứu, yếu tố ảnh hưởng

Abstract

Identifying the factors that affect student learning outcomes is truly necessary for universities, educational management
levels, students themselves and their families. Many studies on factors affecting student learning outcomes have been
published, with research models that are very diverse in the number of influencing factors and the connotation of each
factor.  Based  on  a  literature  review  and  implementation  of  discussion  and  group  interview  methods,  the  author  has
analyzed, synthesized and proposed a general research model of factors affecting student learning outcomes and a scale
of research concepts of the model. This model is the starting point for the quantitative research phase with a specific
research scope depending on the needs of groups of researchers or managers.
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GIỚI THIỆU

Trong kỷ nguyên hội nhập kinh tế quốc tế, có được nguồn nhân lực chất lượng cao là sự quan tâm hàng đầu không chỉ của
các tổ chức, doanh nghiệp mà còn của cả Chính phủ ta. Các trường đại học đóng vai trò to lớn trong việc tạo ra nguồn nhân
lực chất lượng bởi vì đây là nơi đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng phù hợp với ngành học để cung cấp cho nền
kinh tế và cho xã hội. Kết quả học tập của sinh viên là một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá khả năng tiếp thu kiến
thức và tư duy của sinh viên, cùng với đó là chất lượng đào tạo của các trường đại học (Vuong, 2023). Không chỉ bản thân
sinh viên và gia đình họ quan tâm đến kết quả học tập của sinh viên mà chính các trường đại học cũng rất quan tâm kết quả
này.

Đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, kết quả học tập của người học nói chung và sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng
nói riêng chịu tác động của nhiều yếu tố khác nhau. Việc xác định được các yếu tố này thật sự cần thiết không chỉ với các
trường đại học, mà còn với các cấp quản lý giáo dục, bản thân sinh viên và gia đình của họ.

Các nghiên cứu đã được công bố về các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên cho thấy với những phạm vi
nghiên cứu cụ thể khác nhau thì các yếu tố thật sự có ảnh hưởng cũng khác nhau, cũng như mức độ ảnh hưởng đến kết quả
học tập của sinh viên cũng khác nhau. Các yếu tố ảnh hưởng đã được lựa chọn đưa vào mô hình nghiên cứu của các nhóm
tác giả rất đa dạng về số lượng yếu tố và nội hàm của mỗi yếu tố.

Do đó, việc xây dựng một mô hình tổng quát, bao gồm các yếu tố đã được nhiều nghiên cứu đề cập đến sẽ giúp các nhà
nghiên cứu trong tương lai dùng làm cơ sở, điểm xuất phát cho giai đoạn nghiên cứu định lượng. Giai đoạn này sẽ được
thực hiện với một phạm vi nghiên cứu cụ thể phụ thuộc nhu cầu của các nhóm nhà nghiên cứu hoặc nhà quản lý để hoạch
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Đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kết
quả học tập của sinh viên
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định các chính sách giáo dục phù hợp.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Khái niệm về kết quả học tập của sinh viên

Điều 80 của Luật Giáo dục 2019 quy định người học là người đang học tập tại cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc
dân, trong số đó, “sinh viên là người học tập tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp mà ở đó họ được truyền đạt kiến
thức bài bản về một hoặc nhiều lĩnh vực nghề nghiệp”. Nghiên cứu này sẽ tiếp cận đối tượng sinh viên theo Luật Giáo dục
quy định.

Kết quả học tập của sinh viên được Nguyen và Nguyen (2010) định nghĩa là khả năng tự đánh giá của họ về những kiến
thức, kỹ năng được tiếp thu, rèn luyện, phát triển và nỗ lực để mở rộng trong lớp học. Lê Đình Hải (2016) cũng sử dụng khái
niệm “kết quả học tập là những đánh giá tổng quát của sinh viên về kiến thức và kỹ năng họ thu nhận được trong quá trình
học tập các môn học cụ thể tại trường”. Nhóm tác giả Đinh Thị Hóa, Hoàng Thị Ngọc Điệp, Lê Thị Kim Tuyên (2018) có giới
thiệu quan điểm của Trần Kiều (2005) là “dù hiểu theo nghĩa nào thì kết quả học tập cũng đều thể hiện ở mức độ đạt được
các mục tiêu của dạy học, trong đó bao gồm 3 mục tiêu lớn là: Nhận thức; Hành động, Xúc cảm”, và sử dụng khái niệm kết
quả học tập của sinh viên tương tự như ở nghiên cứu của Lê Đình Hải (2016).

Trong nghiên cứu này, kết quả học tập thể hiện mức độ sinh viên tự đánh giá về kiến thức và kỹ năng họ thu nhận được
trong quá trình học tập tại trường.

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên

Đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, kết quả học tập của người học nói chung và sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng
nói riêng chịu tác động của nhiều yếu tố khác nhau.

Theo Farooq (2011), các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên có thể được phân thành hai nhóm: nhóm yếu
tố bên trong và nhóm yếu tố bên ngoài sinh viên. Những yếu tố bên trong chủ yếu liên quan đến bản thân sinh viên, còn yếu
tố bên ngoài không thuộc khả năng kiểm soát của sinh viên.

Nguyen, Shultz & Westbrook (2012) thực hiện nghiên cứu tính kiên định trong học tập và chất lượng cuộc sống đại học của
sinh viên ngành kinh doanh. Nhóm tác giả thu thập dữ liệu khảo sát từ mẫu thuận tiện gồm 1.024 sinh viên kinh doanh tại
Việt Nam, sau đó kiểm chứng mối quan hệ của các yếu tố: Chất lượng cuộc sống đại học, Tính kiên định trong học tập,
Động lực học tập và Giá trị chức năng của nghề nghiệp kinh doanh. Một trong những kết quả được nhóm nghiên cứu đưa ra
là tính kiên định học tập và động cơ học tập có tác động tích cực đến chất lượng cuộc sống của sinh viên và kết quả học tập
của sinh viên.

Nghiên cứu của Lastri, Kartikowati & Sumarno (2020) được thực hiện nhằm mục đích phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến
thành tích sinh viên Khoa Giáo dục Kinh tế của trường UIN Suska Riau. Nhóm nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng
đến kết quả học tập của sinh viên bao gồm: Động cơ học tập, Sự hứng thú học tập, Môi trường gia đình và Mô hình học tập
(gồm phương pháp giảng dạy, năng lực giảng viên, phương pháp học tập và năng lực sinh viên). Kết quả phân tích hồi quy
bội cho thấy cả bốn yếu tố đều tác động đến kết quả học tập; cụ thể là “Động cơ học tập” có tác động tích cực và đáng kể
nhất, tiếp đến lần lượt là: Sự hứng thú học tập, Mô hình học tập, Môi trường gia đình.

Kyriakides, Christoforou & Charalambous (2013) tiến hành phân tích, tổng hợp 167 nghiên cứu khám phá các yếu tố của
việc giảng dạy hiệu quả ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên. Các yếu tố được tổng hợp là: Định hướng học tập cho
sinh viên, Tổ chức lớp học, Phương pháp đặt câu hỏi, Kỹ năng giảng dạy, Môi trường lớp học, Kỹ năng quản lý thời gian, Mô
hình giảng dạy (cách giải quyết các vấn đề, cách phác thảo các ý chính và tổng kết nội dung môn học). Các yếu tố này liên
quan trực tiếp đến phương pháp giảng dạy và năng lực của giảng viên.

Mejia-Rodriguez và Kyriakides (2022) đã tổng hợp kết quả của 195 nghiên cứu mối liên hệ giữa các đặc điểm cấp hệ thống
và kết quả học tập của sinh viên để trả lời câu hỏi “Điều gì quan trọng đối với kết quả học tập của sinh viên?”. Kết quả cho
thấy một loạt các yếu tố cấp hệ thống có ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên, nổi bật là: (1) Phân cấp chức năng
(tổng thể, nguồn tài chính, quản lý nhân sự, chương trình đào tạo và đánh giá kết quả…); (2) Đánh giá và sắp xếp trách nhiệm
giải trình (thi tập trung, đánh giá giảng viên, tự đánh giá của trường đại học); (3) Môi trường học tập ở trường (tỷ lệ nhập học,
kỷ luật, vắng mặt…); (4) Nguồn nhân lực (tỷ lệ học sinh/giảng viên, quy mô lớp học…); (5) Nguồn lực thời gian (số giờ dạy mỗi
năm, thời gian học trung bình mỗi môn…); (6) Cơ hội học hỏi (thời gian làm bài tập, ngoại khóa…); (7) Năng lực giảng viên
(kinh nghiệm, trình độ, chứng chỉ, kỹ năng của giảng viên), và (8) Cơ sở vật chất của nhà trường. Các yếu tố này chủ yếu liên
quan đến năng lực giảng viên, chương trình đào tạo, công tác quản lý đào tạo, phương pháp đánh giá kết quả học tập và cơ
sở vật chất của nhà trường.

Lê Đình Hải (2016) thực hiện nghiên cứu “Ứng dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá trong việc xác định các nhân
tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Lâm nghiệp”. Với số
liệu khảo sát 512 sinh viên thuộc Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Lâm nghiệp, nghiên cứu đã chỉ ra các
nhân tố có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả học tập của sinh viên, đó là: (1) Phương pháp học tập, (2) Kiên định trong học
tập, (3) Cạnh tranh trong học tập, (4) Ấn tượng trường học, (5) Tài nguyên nhà trường và (6) Động cơ học tập.
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Đinh Thị Hóa, Hoàng Thị Ngọc Điệp, Lê Thị Kim Tuyên (2018) thực hiện phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học
tập của sinh viên khoa Kinh tế, Trường Đại học Đồng Nai. Thông qua phân tích định tính và định lượng, kết quả chỉ ra có tám
nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên, bao gồm: (1) Tương tác lớp học; (2) Phương pháp học tập; (3) Kiên
định học tập; (4) Động cơ học tập; (5) Bạn bè; (6) Cơ sở vật chất; (7) Ấn tượng trường học; (8) Kiến thức và cách tổ chức
môn học của giảng viên.

Đinh Thùy Trâm (2018) tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa năng lực giảng viên và kết quả học tập của sinh viên trong
bối cảnh giáo dục đại học ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy năng lực giảng viên tác động tích cực với kết quả học
tập của sinh viên. Sinh viên có kết quả học tập tốt nếu như giảng viên có kiến thức sâu và có sự đầu tư đối với môn học; giới
thiệu rõ ràng và đầy đủ cho sinh viên về chương trình môn học; luôn tạo những cơ hội tương tác giữa giảng viên và sinh viên
trong quá trình dạy học như đặt câu hỏi, đưa ra các ý tưởng để dẫn dắt thảo luận trong lớp học.

Phan Thị Hồng Thảo, Nguyễn Huyền Trang, Nguyễn Thu Hà (2020) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập
của sinh viên Phân viện Bắc Ninh của Học viện Ngân hàng. Nhóm tác giả dựa vào mẫu nghiên cứu là 400 sinh viên để thực
hiện đánh giá độ tin cậy của các thang đo, phân tích nhân tố khám phá, thu được 8 nhân tố: (1) Gia đình xã hội; (2) Phương
pháp học tập ngoài giờ; (3) Cơ sở vật chất; (4) Phương pháp giảng dạy tích cực; (5) Phương pháp ghi chép; (6) Phương pháp
học tập trên lớp; (7) Động cơ học tập; và (8) Phương pháp giảng dạy truyền thống. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy có 3
nhân tố thật sự có ảnh hưởng đến kết quả học tập, đó là: (1) Phương pháp học tập ngoài giờ; (2) Phương pháp giảng dạy
tích cực; và (3) Cơ sở vật chất.

Phan Quốc Tấn (2020) thực hiện nghiên cứu “Ảnh hưởng của tính kiên định đến kết quả học tập của sinh viên: Vai trò trung
gian của động cơ học tập và chất lượng sống trong học tập”. Kết quả nghiên cứu bằng phương pháp định tính kết hợp định
lượng cho thấy: “Tính kiên định trong học tập” có tác động mạnh đến “Động cơ học tập”, kế đến “Động cơ học tập” và “Chất
lượng sống trong học tập” đều tác động thuận chiều đến “Kết quả học tập”.

Nguyễn Thị Như Quỳnh (2020) thực hiện “Xác định yếu tố ảnh hưởng đến kết quả phương pháp học tập tích cực của sinh
viên khóa 16DDS Khoa Dược, Đại học Nguyễn Tất Thành”. Mô hình xuất phát từ 3 yếu tố: Người học (kiến thức, kĩ năng, thái
độ); Người dạy (kiến thức người dạy, phương pháp giảng dạy, kỹ năng truyền đạt, truyền cảm hứng, kĩ năng quản lí lớp học);
Cơ sở vật chất (nguồn tài liệu; thiết bị hỗ trợ, bố trí phòng học). Đề tài sử dụng 385 phiếu khảo sát để đánh giá độ tin cậy của
các thang đo, thực hiện phân tích nhân tố khám phá và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến kết quả học tập tích
cực của sinh viên. Kết quả là yếu tố “Người dạy” có ảnh hưởng lớn nhất, tiếp đến theo thứ tự giảm dần là “Người học” và “Cơ
sở vật chất”. Trong yếu tố “Người dạy”, kĩ năng truyền đạt nội dung bài học rõ ràng, dễ hiểu của giảng viên có sự ảnh hưởng
nhiều nhất.

Trịnh Thị Hạnh và Phạm Thị Thanh Nhàn (2021) nghiên cứu tác động của môi trường học tập đến kết quả học tập tiếng Anh
của sinh viên bậc đại học (chương trình chất lượng cao) tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Nhóm tác giả sử dụng phương pháp
định lượng sau khi phỏng vấn ý kiến của sinh viên chất lượng cao tại Đại học Kinh tế Quốc dân về tác động của các yếu tố
môi trường học tập tới chất lượng học tập tiếng Anh. Kết quả cho thấy các yếu tố của môi trường học tập có ảnh hưởng tới
kết quả học tập tiếng Anh của sinh viên, cụ thể là yếu tố: Đội ngũ giảng viên có tác động mạnh nhất, tiếp đến lần lượt là: Ảnh
hưởng của bạn bè, Tổ chức đào tạo, Cơ sở vật chất, Chương trình đào tạo và Công tác hành chính.

Bảng 1: Tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên

Yếu tố ảnh hưởng Nguồn

NNhhóómm  yyếếuu  ttốố  lliiêênn  qquuaann  đđếếnn  ssiinnhh  vviiêênn

Động cơ học tập

Nguyen, Shultz & Westbrook (2012)
Lê Đình Hải (2016)
Đinh Thị Hóa và cộng sự (2018)
Phan Thị Hồng Thảo và cs (2020)
Phan Quốc Tấn (2020)
Lastri, Kartikowati & Sumarno (2020)

Kiên định học tập

Nguyen, Shultz & Westbrook (2012)
Lê Đình Hải (2016)
Đinh Thị Hóa và cs (2018)
Phan Quốc Tấn (2020)

Phương pháp học tập

Lê Đình Hải (2016)
Đinh Thị Hóa và cs (2018)
Phan  Thị  Hồng  Thảo  và  cộng  sự
(2020)
Lastri, Kartikowati & Sumarno (2020)

Cạnh tranh trong học tập Lê Đình Hải (2016)
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Ấn tượng trường học
Lê Đình Hải (2016)
Đinh Thị Hóa và cs (2018)

Người học (kiến thức, kĩ năng, thái độ)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2020)
Lastri, Kartikowati & Sumarno (2020)

NNhhóómm  yyếếuu  ttốố  lliiêênn  qquuaann  đđếếnn  ggiiảảnngg  vviiêênn

Năng lực giảng viên

Đinh Thùy Trâm (2018)
Trịnh Thị  Hạnh và Phạm Thị  Thanh
Nhàn (2021)
Lastri, Kartikowati & Sumarno (2020)
Mejia-Rodriguez và Kyriakides (2022)

Phương pháp giảng dạy
Phan  Thị  Hồng  Thảo  và  cộng  sự
(2020)
Lastri, Kartikowati & Sumarno (2020)

Tương tác lớp học
Kiến thức và cách tổ chức môn học của giảng viên.

Đinh Thị Hóa và cs (2018)

Người dạy (kiến thức, phương pháp giảng dạy, kĩ năng truyền đạt và truyền cảm
hứng, kĩ năng quản lí lớp học)

Nguyễn Thị Như Quỳnh (2020)
Kyriakides,  Christoforou  &
Charalambous (2013)

NNhhóómm  yyếếuu  ttốố  lliiêênn  qquuaann  đđếếnn  nnhhàà  ttrrưườờnngg

Tổ chức đào tạo

Đặng Thị Lan Hương (2013)
Trịnh Thị  Hạnh và Phạm Thị  Thanh
Nhàn (2021)
Mejia-Rodriguez và Kyriakides (2022)

Chương trình đào tạo

Đặng Thị Lan Hương (2013)
Trịnh Thị  Hạnh và Phạm Thị  Thanh
Nhàn (2021)
Mejia-Rodriguez và Kyriakides (2022)

Công tác hành chính
Đặng Thị Lan Hương (2013)
Trịnh Thị  Hạnh và Phạm Thị  Thanh
Nhàn (2021)

Cơ sở vật chất của nhà trường

Lê Đình Hải (2016)
Đinh Thị Hóa và cs (2018)
Phan  Thị  Hồng  Thảo  và  ộng  sự
(2020)
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2020)
Trịnh Thị  Hạnh và Phạm Thị  Thanh
Nhàn (2021)
Mejia-Rodriguez và Kyriakides (2022)

NNhhóómm  yyếếuu  ttốố  lliiêênn  qquuaann  đđếếnn  GGiiaa  đđììnnhh--  XXãã  hhộộii--  BBạạnn  bbèè

Điều kiện gia đình
Lê Đình Hải (2016)
Lastri, Kartikowati & Sumarno (2020)

Gia đình - Xã hội
Phan Thị Hồng Thảo và cs (2020)
Lastri, Kartikowati & Sumarno (2020)

Bạn bè

Đặng Thị Lan Hương (2013)
Đinh Thị Hóa và cộng sự (2018)
Trịnh Thị  Hạnh và Phạm Thị  Thanh
Nhàn (2021)

Nguồn: Tác giả tổng hợp

Phương pháp nghiên cứu

Sau tổng quan nghiên cứu để phân tích và tổng hợp các yếu tố được nhiều nghiên cứu xác định có ảnh hưởng đến kết quả
học tập của sinh viên, tác giả tổng hợp từ các nghiên cứu liên quan để phác thảo các tiêu chí thể hiện nội hàm của các yếu
tố đó. Tất cả các yếu tố và tiêu chí thể hiện nội hàm của chúng được trình bày cụ thể ở bản thảo đầu tiên.

Tiếp đến, tác giả thực hiện nghiên cứu định tính qua 2 bước:
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- Bước 1: thực hiện thảo luận nhóm trực tiếp với một nhóm giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Học viện CNBCVT. Mỗi
giảng viên tham gia thảo luận sẽ nhận một bản thảo để theo dõi, nêu ý kiến trao đổi và ghi chép các ý kiến của mình trực
tiếp lên bản thảo. Tác giả tiến hành phân tích và tổng hợp các ý kiến góp ý tại các bản thảo, thu được các yếu tố ảnh hưởng
đến kết quả học tập của sinh viên (Bảng 2) và thang đo nháp của các yếu tố. Kết thúc bước 1, tác giả xây dựng bản thảo
(thứ hai) cho bước tiếp theo.

- Bước 2: thực hiện phỏng vấn sâu bốn nhóm sinh viên của Khoa Quản trị Kinh doanh, Học viện CNBCVT (nhóm sinh viên
năm nhất, năm hai, năm ba và năm tư) bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Các sinh viên tham gia phỏng vấn đều
được gửi bản thảo (thứ hai) các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên và thang đo nháp của chúng. Với hình
thức trực tiếp, tác giả nhận lại các bản thảo đã được mỗi sinh viên ghi lại ý kiến của mình; còn với hình thức trực tuyến, tác
giả tự ghi chép lại ý kiến của các sinh viên và tổng hợp, thông báo lại với nhóm trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn.

Kết quả của việc phân tích, tổng hợp các ý kiến thu được ở bước 2 là mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả
học tập của sinh viên (Hình 1) và thang đo của các yếu tố (Bảng 3).

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Kết quả nghiên cứu

Bảng 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên

Nhóm yếu tố liên quan đến
sinh viên, gia đình - xã hội và bạn bè

Nhóm yếu tố liên quan đến
giảng viên và nhà trường

Động cơ học tập
Kiên định học tập
Phương pháp học tập
Năng lực sinh viên
Gia đình- Xã hội
Bạn bè

Phương pháp giảng dạy
Năng lực giảng viên
Phương pháp đánh giá kết quả học tập
Chương trình đào tạo
Quản lý đào tạo
Cơ sở vật chất của nhà trường

Nguồn: Tác giả tổng hợp sau thảo luận nhóm với giảng viên

Kết quả nghiên cứu định tính ở bước 2:

- Nội hàm của các khái niệm “Động cơ học tập” và “Kiên định học tập” phù hợp với khái niệm “Thái độ học tập” - cách ứng xử
của sinh viên đối với các vấn đề, tình huống trong học tập, hay nhận thức, niềm tin, tình cảm và hành vi học tập (Đỗ Thị Mỹ
Trang, Đỗ Mạnh Cường và Đoàn Thị Huệ Dung, 2019). Do đó, hai khái niệm nghiên cứu “Động cơ học tập” và “Kiên định học
tập” được hợp thành khái niệm “Thái độ học tập”.

- Một số khái niệm được hoàn thiện thang đo, một số khái niệm có thang đo được giữ nguyên như thang đo nháp.

Hình: Mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên

Nguồn: Tác giả đề xuất
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Bảng 3: Thang đo các khái niệm nghiên cứu của mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh
viên

Khái niệm nghiên cứu Thang đo khái niệm nghiên cứu

Kết quả học tập

1. Tôi đã gặt hái nhiều kiến thức từ các môn học.
2. Tôi đã phát triển nhiều kỹ năng từ các môn học.
3. Tôi tin rằng có thể ứng dụng các kiến thức và kỹ năng đã học được từ các môn học vào
công việc sau này.
4. Kiến thức và kỹ năng thu nhận được từ các môn học giúp tôi tự tin về khả năng tìm việc
sau khi ra trường.

Thái độ học tập

1. Tôi tập trung học tập để có nhiều cơ hội việc làm và cơ hội phát triển bản thân trong tương
lai.
2. Tôi cố gắng học tập để có khả năng giúp đỡ gia đình tôi sau này.
3. Tôi tập trung hết mình cho việc học tập.
4. Tôi luôn cam kết vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành việc học tập tại trường.
5. Tôi sẵn sàng đối phó với những thách thức trong học tập.

Phương pháp học tập

1. Tôi tự lập thời gian biểu cho việc học tập.
2. Tôi tìm hiểu mục tiêu môn học trước khi môn học bắt đầu.
3. Tôi chủ động đọc các tài liệu môn học do giảng viên hướng dẫn.
4. Tôi chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp.
5. Tôi ghi chép bài đầy đủ theo cách hiểu của mình.
6. Tôi tích cực tham gia phát biểu và thảo luận trong giờ học.
7. Tôi thường xuyên thảo luận và học nhóm với bạn bè ngoài giờ lên lớp.
8. Tôi thường xuyên trao đổi hoặc tranh luận với giảng viên về nội dung môn học.
9. Tôi thường xuyên tự đánh giá kết quả học tập của mình để điều chỉnh việc học tập cho phù
hợp.

Năng lực
sinh viên

1. Tôi dễ dàng tiếp thu kiến thức môn học.
2. Tôi dễ dàng hoàn thành các yêu cầu và nhiệm vụ của môn học.
3. Tôi luôn tìm được phương pháp học tập phù hợp với từng môn học.
4. Tôi có khả năng tự học (tự tìm tài liệu môn học, tự nghiên cứu nội dung môn học).
5. Tôi có kỹ năng quản lý thời gian để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
6. Tôi có khả năng chịu đựng những áp lực trong học tập.

Gia đình - Xã hội

1. Gia đình tạo điều kiện thuận lợi về vật chất cho việc học tập của tôi.
2. Gia đình thường xuyên động viên tôi hoàn thành chương trình học tập.
3. Gia đình thường xuyên quan tâm đến kết quả học tập của tôi.
4. Gia đình là tấm gương giúp tôi phấn đấu trong việc học tập.
5. Việc tham gia các hoạt động đoàn thể - xã hội ảnh hưởng đến thời gian học tập của tôi.
6. Việc đi làm thêm để trang trải các chi phí cho cuộc sống ở thành phố ảnh hưởng đến thời
gian học tập của tôi.

Bạn bè

1. Bạn bè sẵn sàng trao đổi kiến thức môn học khi tôi cần.
2. Bạn bè động viên, giúp đỡ tôi vượt qua khó khăn trong học tập.
3. Bạn bè tạo áp lực để tôi phấn đấu trong học tập.
4. Sự gắn kết với bạn bè tạo ra môi trường học tập thân thiện.

Phương pháp giảng dạy

1. Giảng viên cung cấp đầy đủ tài liệu môn học.
2. Giảng viên kết hợp linh hoạt các phương pháp giảng dạy truyền thống và hiện đại.
3. Giảng viên sử dụng kết hợp linh hoạt các hình thức kiểm tra, đánh giá khác nhau để tăng
độ chính xác trong đánh giá kết quả học tập.
4. Giảng viên khuyến khích sinh viên nêu câu hỏi và bày tỏ quan điểm về các vấn đề của môn
học.
5. Giảng viên sẵn sàng giải đáp các thắc mắc liên quan đến nội dung của môn học.
6. Giảng viên chú trọng bồi dưỡng sinh viên năng lực tự học, tự nghiên cứu.
7. Giảng viên đối xử với sinh viên công bằng và tôn trọng sinh viên.
8. Giảng viên sẵn sàng giúp đỡ khi sinh viên gặp khó khăn trong học tập.
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Năng lực giảng viên

1. Giảng viên có trình độ chuyên môn phù hợp với môn học giảng dạy.
2. Giảng viên có phương pháp truyền đạt rõ ràng, dễ hiểu.
3. Giảng viên sử dụng hiệu quả các thiết bị, công nghệ hỗ trợ giảng dạy.
4. Giảng viên nhiệt tình, có thái độ tích cực trong giảng dạy.
5. Giảng viên có khả năng kết nối với sinh viên và giải quyết ổn thỏa các vấn đề phát sinh với
sinh viên.

Chương trình đào tạo

1. Chương trình đào tạo có nội dung phù hợp với chuyên ngành đào tạo.
2. Chương trình đào tạo có thời lượng phù hợp.
3. Phân bổ kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành phù hợp giữa các
học kỳ và năm học.
4.  Kiến thức và kỹ  năng thu được trong các môn học đáp ứng yêu cầu phát triển nghề
nghiệp.
5. Chương trình đào tạo phân bổ thời lượng và hình thức cung cấp kiến thức thực tế cho sinh
viên một cách phù hợp.

Phương pháp đánh giá kết
quả học tập

1. Hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên là phù hợp.
2. Việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên đảm bảo tính công bằng.
3. Nội dung đánh giá kết quả học tập của sinh viên phù hợp với nội dung và mục tiêu của mỗi
học phần.
4. Điểm số mỗi bài kiểm tra, bài thi phản ánh chính xác với kiến thức và kỹ năng sinh viên thu
nhận được ở mỗi học phần.
5. Phân bổ tỷ trọng các đầu điểm thành phần và điểm thi cuối kỳ là phù hợp.

Quản lý đào tạo

1. Công tác quản lý đào tạo có quy trình rõ ràng và hỗ trợ tốt cho sinh viên trong quá trình
học tập.
2. Các thủ tục hành chính liên quan đến sinh viên được giải quyết nhanh và chính xác.
3. Các thông báo liên quan đến quá trình dạy học được gửi đến sinh viên đầy đủ và kịp thời
qua các kênh phù hợp.
4. Sinh viên dễ dàng tìm được các thông tin liên quan đến quá trình học tập qua các kênh
thông tin phù hợp.
5. Mức độ cảnh báo về tình hình học tập của sinh viên được thực hiện thường xuyên.
6. Cuối mỗi học kỳ, nhà trường có thu thập ý kiến phản hồi của sinh viên về chương trình đào
tạo và chất lượng giảng dạy của giảng viên.

Cơ  sở  vật  chất  của  nhà
trường

1. Cơ sở vật chất của nhà trường (tòa nhà, các phòng học, nhà xe…) đáp ứng yêu cầu của quá
trình học tập.
2. Các phòng học được trang bị đầy đủ thiết bị hỗ trợ quá trình dạy học.
3. Hệ thống mạng internet của trường được kết nối đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin phục
vụ cho việc học tập của sinh viên.
4. Tài liệu, giáo trình các môn học đáp ứng yêu cầu học tập.
5. Thư viện nhà trường có nguồn tài liệu phong phú và dễ tiếp cận.

Nguồn: Tác giả đề xuất

Thảo luận kết quả nghiên cứu

Mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên và thang đo của chúng cũng như thang đo “Kết
quả học tập” thu được ở nghiên cứu này là kết quả của việc phân tích, tổng hợp từ nhiều nghiên cứu và trải qua nhiều bước
nghiên cứu tại bàn, thảo luận, phỏng vấn nhóm… Có thể coi đây là mô hình nghiên cứu tổng quát làm cơ sở cho giai đoạn
nghiên cứu định lượng với một phạm vi nghiên cứu cụ thể phụ thuộc vào nhu cầu của các nhóm nhà nghiên cứu hoặc nhà
quản lý.

KẾT LUẬN

Có nhiều nghiên cứu các yếu tố yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên đã được công bố. Các mô hình nghiên
cứu được giới thiệu rất đa dạng về số lượng yếu tố ảnh hưởng và thang đo của mỗi yếu tố. Trên cơ sở tổng quan các nghiên
cứu và thực hiện các phương pháp nghiên cứu định tính, tác giả đã phân tích, tổng hợp và đề xuất mô hình nghiên cứu tổng
quát với 11 các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên (kèm theo thang đo của chúng):

- Các yếu tố liên quan đến sinh viên, gia đình - xã hội và bạn bè gồm 5 yếu tố: (1) Thái độ học tập, (2) Phương pháp học tập,
(3) Năng lực sinh viên, (4) Gia đình - Xã hội, (5) Bạn bè.
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- Các yếu tố liên quan đến giảng viên và nhà trường gồm 6 yếu tố: (1) Phương pháp giảng dạy, (2) Năng lực giảng viên, (3)
Phương pháp đánh giá kết quả học tập, (4) Chương trình đào tạo, (5) Quản lý đào tạo, (6) Cơ sở vật chất của nhà trường.

Tùy theo nhu cầu của các nhóm nhà nghiên cứu hoặc nhà quản lý, mô hình này là điểm xuất phát cho giai đoạn nghiên cứu
định lượng với một phạm vi nghiên cứu cụ thể nào đó. Kết quả nghiên cứu định lượng (bằng phân tích hồi quy bội sau khi
đánh giá độ tin cậy của thang đo và phân tích nhân tố khám phá) sẽ chỉ ra các yếu tố thực sự có ảnh hưởng và mức độ ảnh
hưởng của các yếu tố đến kết quả học tập của sinh viên. Kết quả này là cơ sở để các nhà nghiên cứu và nhà quản lý giáo
dục đưa ra các chính sách nhằm nâng cao kết quả học tập cho sinh viên./.
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